
THỜI GIAN: 16h - 17h30'

TT Họ và tên Đơn vị

1 CAO VĂN THANH VĂN PHÒNG SỞ
2 DIỆP THỊ THÙY LINH VĂN PHÒNG SỞ
3 ĐOÀN ANH MINH VĂN PHÒNG SỞ
4 LÊ THỊ ĐIỆP VĂN PHÒNG SỞ
5 NGUYỄN HOÀNG KIÊN VĂN PHÒNG SỞ
6 NGUYỄN NGỌC THU HIỀN VĂN PHÒNG SỞ
7 NGUYỄN THÁI VĨNH NGUYÊN VĂN PHÒNG SỞ
8 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NAM VĂN PHÒNG SỞ
9 NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG VĂN PHÒNG SỞ

10 PHẠM HỒ MAI THI VĂN PHÒNG SỞ
11 TRẦN QUANG HIỀN VĂN PHÒNG SỞ
12 BÙI THỊ BĂNG TUYẾT PHÒNG GIÁO DỤC MẦM NON
13 LÝ THỊ SƯƠNG PHÒNG GIÁO DỤC MẦM NON
14 NGUYỄN HỮU TÂM PHÒNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC
15 CAO THỊ TÚ ANH PHÒNG GIÁO DỤC TRUNG HỌC
16 LÂM MINH XUÂN TRƯỜNG PHÒNG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
17 LÊ VĂN CHƯƠNG PHÒNG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
18 PHẠM CHÍ DŨNG PHÒNG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
19 TRẦN THANH LONG PHÒNG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
20 HỒ THANH NHÂN PHÒNG GIÁO DỤC CN-ĐH
21 NGUYỄN HỮU LỢI PHÒNG GIÁO DỤC CN-ĐH
22 NGUYỄN KIM LUYỆN PHÒNG GIÁO DỤC CN-ĐH
23 LƯƠNG CAO THÚY UYÊN PHÒNG CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỜNG
24 ĐỖ TRÍ NHÂN PHÒNG KHẢO THÍ VÀ KĐCLGD
25 TRẦN THẾ HÙNG PHÒNG KHẢO THÍ VÀ KĐCLGD
26 BÙI HỒNG DUNG PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
27 LÊ HỒNG QUÂN PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
28 NGUYỄN BẢO NGHIỆP PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
29 NGUYỄN MẠNH HÙNG PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
30 NGUYỄN THU TRANG PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
31 NGUYỄN VŨ TÚ QUỲNH PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
32 PHẠM NGUYỄN TRÂM ANH PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
33 THẠCH THỊ KIM LINH PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
34 HỒ HỮU LỄ THANH TRA SỞ 
35 LÊ BÁ HOÀNG THANH TRA SỞ 
36 MAI THÀNH NAM THANH TRA SỞ 
37 NGUYỄN THỊ KIỀU THU THANH TRA SỞ 
38 TRẦN THANH TÙNG THANH TRA SỞ 
39 PHAN THANH PHONG PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

DANH SÁCH THAM DỰ TẬP HUẤN GIÁM THI COI THI
CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH CAMBRIDGE NĂM 2018 (LỚP 2)



40 TÔ HỒNG DŨNG VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY
41 HUỲNH MINH XUÂN CÔNG ĐOÀN NGÀNH
42 LƯU THIÊN ĐỨC CÔNG ĐOÀN NGÀNH
43 NGUYỄN THỊ GÁI CÔNG ĐOÀN NGÀNH
44 CHÂU VĨNH CƯỜNG TRUNG TÂM TT-CTGD
45 ĐẶNG MINH THÔNG TRUNG TÂM TT-CTGD
46 ĐINH THỊ PHƯƠNG THẢO TRUNG TÂM TT-CTGD
47 HỒNG THỊ NGỌC TRANG TRUNG TÂM TT-CTGD
48 BÙI VĂN CHƯƠNG BAN QLĐTXD CÁC CT THUỘC SỞ GD-ĐT
49 NGUYỄN THỊ MINH THƯ BAN QLĐTXD CÁC CT THUỘC SỞ GD-ĐT
50 PHAN TRẦN HOÀNG SƠN BAN QLĐTXD CÁC CT THUỘC SỞ GD-ĐT
51 TRƯƠNG NGỌC AN BAN QLĐTXD CÁC CT THUỘC SỞ GD-ĐT
52 VÕ ĐÌNH TÙNG BAN QLĐTXD CÁC CT THUỘC SỞ GD-ĐT
53 VÕ MINH NHỰT BAN QLĐTXD CÁC CT THUỘC SỞ GD-ĐT
54 VÕ MINH THƯƠNG BAN QLĐTXD CÁC CT THUỘC SỞ GD-ĐT
55 BÙI THỊ LỆ THỦY TRUNG TÂM NN-TH
56 LƯU GIA HUY TRUNG TÂM NN-TH
57 NGUYỄN THỊ MINH YẾN TRUNG TÂM NN-TH
58 TRƯƠNG NHẬT HUYỀN TRUNG TÂM NN-TH
59 DƯƠNG NGỌC QUỲNH THPT LÊ QUÝ ĐÔN
60 DƯƠNG THỊ NGỌC HIỆP QT VIỆT ÚC
61 ĐẶNG THỊ LAN NGUYỄN KHUYẾN
62 ĐOÀN ĐỨC QUÍ PGD QUẬN 2
63 ĐOÀN NGỌC BẢO CHÂU TH BÌNH HÒA
64 HOÀNG VĂN TÌNH THCS NGUYỄN BỈNH KHIÊM
65 HỒ NGỌC MINH CĐ VĂN HÓA NGHỆ THUẬT
66 HỒ THỊ THANH TRÚC TH PHÙ ĐỔNG
67 HUỲNH THỊ NHUNG TH TRẦN BÌNH TRỌNG
68 LÊ NGUYỄN ANH THƯ MẦM NON TP
69 LÊ THỊ BÍCH TUYỀN LÊ THỊ HỒNG GẤM
70 LÊ THỊ NHƯ Ý TH BÌNH HÒA
71 NGUYỄN MINH TRANG THPT LƯƠNG THẾ VINH
72 NGUYỄN TUẤN ĐĂNG CĐ PHÚ LÂM
73 NGUYỄN THỊ THANH TÂM CĐ KINH TẾ
74 PHẠM QUỐC BẢO THCS NGUYỄN BỈNH KHIÊM
75 QUAN ĐẠI TRÍ CĐ KINH TẾ
76 TRIỆU THẾ KHÔI ĐH SƯ PHẠM
77 VÕ THIỆN CANG THPT TRẦN HỮU TRANG
78 VÕ THỤY NHÂN NGOẠI NGỮ VYTA
79 ĐÀM THỊ GIANG TH ĐẶNG VĂN NGỮ
80 HOÀNG NGUYÊN PHONG TH ĐẶNG VĂN NGỮ
81 NGUYỄN TẤT BÌNH TH ĐẶNG VĂN NGỮ
82 TRẦN THỊ ÁNH TUYỀN TH ĐẶNG VĂN NGỮ


